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UBND TỈNH THANH HÓA  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
     Thanh Hóa, ngày  02  tháng   02  năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA VIỆC CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NĂM 2022 

 
 
            

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt 
nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 
trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại 

học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; 
Căn cứ Quy chế in và quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra; 
Phòng Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra việc cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ năm 2022, cụ thể như sau:  

1.1. Đối tượng kiểm tra: Văn bằng, chứng chỉ cấp phát năm 2022. 
1.2. Kiểm tra tại các đơn vị: phòng HC-TH, phòng KT-ĐBCLGD, 

phòng QLĐT, phòng ĐTSĐH, trung tâm GDTX&LK, trung tâm NN-TH. 
1.3. Nội dung kiểm tra:  

TT Đơn vị Nội dung kiểm tra Thời gian Ghi chú 

1 Phòng HC-TH 

Bảng tổng hợp in phôi 
bằng chứng chỉ (Mẫu – 
Phụ lục 1) 

Sáng 
08/02/2023 

 

Đề nghị (kế hoạch) in phôi 
văn bằng, chứng chỉ của 
các đơn vị 
Hợp đồng in phôi văn 
bằng, chứng chỉ 
Biên bản bàn giao phôi 
văn bằng, chứng chỉ giữa 
phòng HC-TH và phòng 
KT-ĐBCLGD 

2 
Phòng KT-
ĐBCLGD 

Bảng tổng hợp cấp phát  
phôi bằng chứng chỉ (Mẫu 
– Phụ lục 2) Chiều 

08/02/2023 
 

Sổ cấp phôi văn bằng, 
chứng chỉ 
Các loại hồ sơ cấp phát 
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phôi văn bằng, chứng chỉ 
Khu vực, tủ lưu trữ phôi 
văn bằng, chứng chỉ 

3 Phòng ĐTSĐH 

Bảng tổng hợp cấp phát  
bằng Thạc sĩ (Mẫu – Phụ 
lục 3) Sáng 

09/02/2023 
 

Quyết định kèm danh sách 
học viên tốt nghiệp 
Sổ cấp phát bằng 

4 Phòng QLĐT 

Bảng tổng hợp cấp phát  
bằng Cử nhân, TCCN – 
Hệ Chính quy (Mẫu – Phụ 
lục 4) 

 
Chiều 

09/02/2023 
 

Quyết định kèm danh sách 
sinh viên tốt nghiệp 
Sổ cấp phát bằng 

5 
Trung tâm 
GDTX&LK 

Bảng tổng hợp cấp phát  
bằng Cử nhân– Hệ VLVH 
(Mẫu – Phụ lục 5) Sáng 

10/02/2023 
 

Quyết định kèm danh sách 
sinh viên tốt nghiệp 
Sổ cấp phát bằng 

6 
Trung tâm NN-
TH 

Bảng tổng hợp cấp phát  
Chứng chỉ CNTTCB (Mẫu 
– Phụ lục 6) 

Chiều 
10/02/2023 

 Quyết định công nhận kết 
quả kèm danh sách học 
viên  
Sổ cấp phát chứng chỉ 

(Kèm theo các mẫu Phụ lục) 
Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 

2022. Kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS. Lê Thanh Hà 

TP. THANH TRA 

 

 

 Hoàng Bá Khải 
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Phụ lục 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  
VÀ DU LỊCH THANH HÓA 

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

               

 
TỔNG HỢP IN PHÔI VBCC 

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Loại phôi 
Giấy đề nghị (Kế hoạch) Hợp đồng in phôi Phôi bàn giao cho phòng KT-ĐBCLGD 

Ghi chú 
Tên đơn vị Ngày/tháng 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số Hợp đồng 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số Biên bản 

1 Bằng Thạc sĩ          
2 Bằng Cử nhân          

3 
Chứng chỉ 
CNTTCB 
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Phụ lục 2 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
PHÒNG KT-ĐBCLGD                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

               

 
TỔNG HỢP CẤP PHÁT PHÔI VBCC 

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Loại phôi 

Phôi còn lại từ đợt thanh 
tra trước 

Phôi nhận từ HCTH Phôi đã cấp Phôi hủy (nếu có) Phôi còn lại 
Ghi chú 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) 

1 Bằng Thạc sĩ            

2 Bằng Cử nhân            

3 
Chứng chỉ 
CNTTCB 

           

4 Bằng TCCN            
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Phụ lục 3 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

 

 
TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG THẠC SĨ 
(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Chuyên ngành/Khóa 
Bằng cấp theo QĐ Bằng hủy (nếu có) 

Ghi chú Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số QĐ Số 

lượng 
Số seri 

(Từ số…đến số…) Số QĐ 

1         
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Phụ lục 4 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

             

 
TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG CỬ NHÂN, TCCN – HỆ CHÍNH QUY 

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Lớp/Khóa 
Bằng cấp theo QĐ Bằng hủy (nếu có) 

Ghi chú Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số QĐ Số 

lượng 
Số seri 

(Từ số…đến số…) Số QĐ 

1         

 



7 
 

Phụ lục 5 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
TRUNG TÂM GDTX&LK                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

 

 
TỔNG HỢP CẤP PHÁT BẰNG CỬ NHÂN – HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Lớp/Khóa 
Bằng cấp theo QĐ Bằng hủy (nếu có) 

Ghi chú Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số QĐ Số 

lượng 
Số seri 

(Từ số…đến số…) Số QĐ 

1         
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Phụ lục 6 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH THANH HÓA 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày         tháng         năm 2023 

 

 
TỔNG HỢP CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

(Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022) 

TT Khóa thi/ngày 
Chứng chỉ cấp theo QĐ Chứng chỉ hủy (nếu có) 

Ghi chú Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số QĐ 

Số 
lượng 

Số seri 
(Từ số…đến số…) Số QĐ 

1         
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